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Bề mặt  

Mài bóng 



LGB-0001 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0005 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0006 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0007 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0008 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0009 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0010 

Bề mặt  mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGB-0274 

Bề mặt  Mài bóng 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 

LGB-0275 



Bề mặt  

Men matt 



LGM-0280 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 300x600 mm LGM-0281 



LGM-0284 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 300x600 mm LGM-0285 



LGM-0273 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 300x600 mm 

600x600 mm                     

800x800 mm 

LGM-0283 



LGM-0272 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 

LGM-0282 



LGM-0271 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 



LGM-0274 

Bề mặt  Men matt 

Kích thước 600x600 mm                     

800x800 mm 

LGM-0275 



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

- Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13113: 2020 

- Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 14411: 2016 

STT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

(Group BIa) 
Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

Tiêu chuẩn 

Doanh nghiệp 

1 Độ hút nước Nhóm < 0.5% ≤ 0.2% 

2 Độ bền uốn MPA ≥ 35 ≥ 35 

3 Độ cứng bề mặt Mohs ≥ 5 ≥ 5 

4 Độ chịu mài mòn bề mặt Cấp I, II, III, IV I, II, III, IV 

5 Hệ số giãn nở nhiệt dài 10−6/°𝐶 ≤ 9 ≤ 9 

6 Độ bền nhiệt Chu kỳ ≥ 10 ≥ 10 



CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

STT 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

(Group BIa) 
Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

Tiêu chuẩn 

Doanh nghiệp 

7 Độ bền hóa GB GB GB 

8 Khả năng chống bám bẩn Cấp ≥ 3 ≥ 3 

9 Độ dày sản phẩm 

300x600 mm 9.0 ± 5% 

600x600 9.0 ± 5% 

800x800 10.6 ± 5% 



  

300x600mm 8 1.44 30 40 57.60 1,210 22 1,267.20 26,620 

600x600mm 4 1.44 30 40 57.60 1,210 22 1,267.20 26,620 

800x800mm 3 1.92 50 28 53.76 1,400 19 1,021.44 26,600 

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI 









THANKS! 
Website: thachban.com.vn 

Hotline: 1900 6095 
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